	CÔNG TY TNHH MTV 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TM VÀ DV NGỌC THƠM
	Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

	
	Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026


BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU VÀ XÁC NHẬN CÔNG NỢ
Hôm nay, ngày 03/04/2026, Đại diện hai bên chúng tôi gồm có:
BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NGỌC THƠM
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế: 0309391503
Đại diện (Ông): Nguyễn Bảo Thạch                           	 Chức vụ: Phó Giám đốc
BÊN B (BÊN MUA): CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
Địa chỉ: Tầng 3, Lô S5-20 Cụm sản xuất làng nghề Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
MST: 0107522785
Đại diện (Ông/Bà):						Chức vụ: ……………………………..  
Hai bên cùng nhau đối chiếu và xác nhận công nợ đến ngày 31/03/2026 như sau:
Đến hết ngày 31/03/2026, Bên B còn nợ bên A số tiền là: 32.898.635 VNĐ
Bằng chữ: Ba mươi hai triệu tám trăm chín mươi tám nghìn sáu trăm ba mươi lăm đồng chẵn.
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
	XÁC NHẬN CỦA BÊN B: 
	Xác nhận số dư trên là đúng:
	

	Xác nhận số dư trên là không đúng:
	




	Chi tiết các khoản chênh lệch như sau: 	
(đính kèm Bảng kê chi tiết nếu không đủ chỗ trống để trình bày chi tiết)
	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B

	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






NGUYỄN BẢO THẠCH
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







	

	CHI TIẾT BÁN HÀNG

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày hóa đơn
	Số hóa đơn
	Mã khách hàng
	Tên khách hàng
	Mã số thuế
	Doanh số đã có ck cố định 5%
	Thuế GTGT
	Tổng thanh toán

	02/03/2026
	00014707
	SOI-HNI-HBT-S05
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	338,922
	27,114 
	366,036 

	02/03/2026
	00014708
	SOI-HNI-BDH-S08
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	238,370
	19,070 
	257,440 

	02/03/2026
	00014709
	SOI-HNI-CGY-S10
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	442,128
	35,370 
	477,498 

	02/03/2026
	00014710
	SOI-HNI-DDA-S18
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	847,305
	67,784 
	915,089 

	02/03/2026
	00014711
	SOI-HNI-CGY-S20
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,377,435
	110,195 
	1,487,630 

	02/03/2026
	00014712
	SOI-HNI-TTX-S42
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	238,370
	19,070 
	257,440 

	02/03/2026
	00014713
	SOI-HNI-DDA-S43
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	238,370
	19,070 
	257,440 

	02/03/2026
	00014714
	SOI-HNI-BDH-S44
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	411,456
	32,916 
	444,372 

	02/03/2026
	00014715
	SOI-HNI-HBT-S48
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	143,022
	11,442 
	154,464 

	02/03/2026
	00014716
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,204,349
	96,348 
	1,300,697 

	02/03/2026
	00014717
	SOI-HNI-TTX-S52
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	998,621
	79,890 
	1,078,511 

	02/03/2026
	00014718
	SOI-HNI-LBN-S53
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	478,440
	38,275 
	516,715 

	02/03/2026
	00014719
	SOI-HNI-GLM-S54
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	514,707
	41,177 
	555,884 

	02/03/2026
	00014720
	SOI-HNI-DDA-S58
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	647,051
	51,764 
	698,815 

	02/03/2026
	00014721
	SOI-HNI-TTX-S61
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	338,922
	27,114 
	366,036 

	02/03/2026
	00014722
	SOI-HNI-HBT-S64
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	459,130
	36,730 
	495,860 

	02/03/2026
	00014723
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	2,202,970
	176,238 
	2,379,208 

	02/03/2026
	00014724
	SOI-HNI-HDG-S67
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	551,703
	44,136 
	595,839 

	02/03/2026
	00014725
	SOI-HNI-BDH-S69
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	617,184
	49,375 
	666,559 

	02/03/2026
	00014726
	SOI-HNI-THO-S75
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,615,805
	129,264 
	1,745,069 

	02/03/2026
	00014727
	SOI-HNI-MYI-S76
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	763,755
	61,100 
	824,855 

	02/03/2026
	00014728
	SOI-HNI-HDG-S78
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	352,299
	28,184 
	380,483 

	02/03/2026
	00014729
	SOI-HNI-HDG-S79
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,108,956
	88,716 
	1,197,672 

	09/03/2026
	00017203
	SOI-HNI-HKM-S02
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	209,277
	16,742 
	226,019 

	09/03/2026
	00017204
	SOI-HNI-BDH-S08
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	299,106
	23,928 
	323,034 

	09/03/2026
	00017205
	SOI-HNI-CGY-S20
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	143,022
	11,442 
	154,464 

	09/03/2026
	00017206
	SOI-HNI-DDA-S43
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	338,922
	27,114 
	366,036 

	09/03/2026
	00017207
	SOI-HNI-BDH-S44
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	686,867
	54,949 
	741,816 

	09/03/2026
	00017208
	SOI-HNI-CGY-S45
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	345,246
	27,620 
	372,866 

	09/03/2026
	00017209
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,403,753
	112,300 
	1,516,053 

	09/03/2026
	00017210
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	209,277
	16,742 
	226,019 

	09/03/2026
	00017211
	SOI-HNI-HDG-S67
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	620,733
	49,659 
	670,392 

	09/03/2026
	00017212
	SOI-HNI-BDH-S72
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	603,731
	48,298 
	652,029 

	16/03/2026
	00019156
	SOI-HNI-HKM-S02
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	506,804
	40,544 
	547,348 

	16/03/2026
	00019157
	SOI-HNI-HBT-S04
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	247,078
	19,766 
	266,844 

	16/03/2026
	00019158
	SOI-HNI-CGY-S10
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	508,383
	40,671 
	549,054 

	16/03/2026
	00019159
	SOI-HNI-DDA-S18
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	299,106
	23,928 
	323,034 

	16/03/2026
	00019160
	SOI-HNI-CGY-S20
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	299,106
	23,928 
	323,034 

	16/03/2026
	00019161
	SOI-HNI-TTX-S42
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	710,562
	56,845 
	767,407 

	16/03/2026
	00019162
	SOI-HNI-BDH-S44
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	299,106
	23,928 
	323,034 

	16/03/2026
	00019163
	SOI-HNI-HBT-S48
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	411,456
	32,916 
	444,372 

	16/03/2026
	00019164
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	348,795
	27,904 
	376,699 

	16/03/2026
	00019165
	SOI-HNI-LBN-S53
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	494,156
	39,532 
	533,688 

	24/03/2026
	00000514
	SOI-HNI-LBN-S53
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	(494,156)
	(39,532)
	(533,688)

	16/03/2026
	00019166
	SOI-HNI-GLM-S54
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	400,778
	32,062 
	432,840 

	16/03/2026
	00019167
	SOI-HNI-DDA-S58
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	398,808
	31,905 
	430,713 

	16/03/2026
	00019168
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,028,640
	82,291 
	1,110,931 

	16/03/2026
	00019169
	SOI-HNI-BDH-S68
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	641,532
	51,323 
	692,855 

	16/03/2026
	00019170
	SOI-HNI-BDH-S69
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	342,426
	27,394 
	369,820 

	16/03/2026
	00019171
	SOI-HNI-BDH-S72
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	408,681
	32,694 
	441,375 

	16/03/2026
	00019172
	SOI-HNI-THO-S75
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,203,282
	96,263 
	1,299,545 

	16/03/2026
	00019173
	SOI-HNI-HDG-S79
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	587,165
	46,973 
	634,138 

	23/03/2026
	00021599
	SOI-HNI-TTX-S01
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	394,454
	31,556 
	426,010 

	23/03/2026
	00021600
	SOI-HNI-HBT-S04
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	345,246
	27,620 
	372,866 

	23/03/2026
	00021601
	SOI-HNI-HBT-S05
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	299,106
	23,928 
	323,034 

	23/03/2026
	00021602
	SOI-HNI-CGY-S10
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	143,022
	11,442 
	154,464 

	23/03/2026
	00021603
	SOI-HNI-HDC-S15
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	143,022
	11,442 
	154,464 

	23/03/2026
	00021604
	SOI-HNI-CGY-S20
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	143,022
	11,442 
	154,464 

	23/03/2026
	00021605
	SOI-HNI-LBN-S35
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	617,184
	49,375 
	666,559 

	23/03/2026
	00021606
	SOI-HNI-TTX-S42
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	348,795
	27,904 
	376,699 

	23/03/2026
	00021607
	SOI-HNI-DDA-S43
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	238,370
	19,070 
	257,440 

	23/03/2026
	00021608
	SOI-HNI-HBT-S48
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	506,804
	40,544 
	547,348 

	23/03/2026
	00021609
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	447,647
	35,812 
	483,459 

	23/03/2026
	00021610
	SOI-HNI-LBN-S53
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	234,866
	18,789 
	253,655 

	23/03/2026
	00021611
	SOI-HNI-GLM-S54
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	209,277
	16,742 
	226,019 

	23/03/2026
	00021612
	SOI-HNI-DDA-S58
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	238,370
	19,070 
	257,440 

	23/03/2026
	00021613
	SOI-HNI-THO-S75
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	530,130
	42,410 
	572,540 

	23/03/2026
	00021614
	SOI-HNI-HDG-S78
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	513,128
	41,050 
	554,178 

	Giảm trừ hàng trả
	(4,551,097)

	Cộng
	33,230,944

	Chiết khấu Marketing (1%)
	(332,309)

	Tổng 
	32,898,635




